
TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 

KHỐI 2 - TUẦN 23 

 

BÀI ÔN THỨ HAI (14/3/2022) 

Tiếng việt: 

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài:  Chuyện của vàng anh ( trang 42,43 

SGK Tiếng Việt 2 tập 2) và bài Ong xây tổ ( trang 45,46 SGK Tiếng Việt 2 tập 2) 

 

Toán:  

1. Số? 

 

X 5 6 ? 9 10 

5 ? ? 40 ? ? 

 

2. Viết phép tính thích hợp? 

 

7 … 4 = 3                 18…2 = 9 

6 … 9 = 15                                             40 ...5 = 8 

5… 10 = 50         2…7 = 14 

 

 
BÀI ÔN THỨ BA (15/3/2022) 

 
Tiếng việt: 

 

1.Tìm 3 từ ngữ chỉ loài vật . 

….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

2.Đặt 1- 2 câu với từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 1: 

….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. HS nghe viết  

Ong xây tổ 

        Khi bắt đầu xây tổ,ong bám nhau thành chuỗi. Rồi từng chú ong thợ trẻ lần rời 

khỏi hàng,lấy giọt sáp dưới bụng trộn với nước bọt tạo thành một chất đặc biệt để xây 

tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về sau, chú khác tiến lên xây tiếp. 

 

 

 



 

BÀI ÔN THỨ TƯ (16/3/2022) 
I. TRẮC NGHIỆM 

 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
 

Câu 1. 8 giờ tối còn được gọi là: 
 

A. 8 giờ sáng                         B. 20 giờ                  C. 19 giờ  

 

Câu 2. Khoảng thời gian từ 8 giờ tối hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau là bao 

nhiêu giờ? 

 

A. 14 giờ B. 12 giờ C. 10 giờ 
 

Câu 3. Kết quả của phép tính 40 : 5 là: 
 

A. 8l B. 80 
 

C. 8 

Câu 4. Tìm thương trong phép chia biết số bị chia là 15. Số chia là 5. 

A. 3 
 

B. 7 C. 18 

Câu 5. Kết quả của phép tính 2 x 8 + 7 là: 
 

A. 13 
 

B. 23                 C. 26 

II. TỰ LUẬN 

 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm số thích hợp theo tranh. 
 
 

 

- Các bạn đạp xe trong thời gian là : ……….giờ……phút 
 

- Các bạn đạp xe từ lúc ..…giờ……phút đến …..giờ…….phút 
 

 

 
 

 



 
 
Bài 2. Nối bao đựng cùng số lượng với nhau: 

 

 

 
Bài 3. Từ ba thẻ số của Rô-bốt, em hãy 2 lập phép 

nhân, chia đúng . 

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN THỨ NĂM (17/3/2022) 

 
Tiếng việt: 

 

Viết 5 - 6 câu về việc dọn dẹp nhà cửa để đón Tết của gia đình em dựa vào gợi ý: 

- Dọn dẹp nhà cửa diễn ra lúc nào? 

- Những ai tham gia? 

- Công việc của từng người như thế nào? 

- Em thực hiện công việc đó như thế nào? 

- Em cảm thấy như thế nào sau khi thực hiện công việc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI ( 14/3/2022) 

 

 

1. Số? 

 

X 5 6 8 9 10 

5 25 30 40 45 50 

 

2. Viết phép tính thích hợp? 

 

     7  - 4 = 3                           18 : 2 = 9 

     6 + 9 = 15                                  40 : 5 = 8 

     5 x 10 = 50              2 x 7 = 14 

 
 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ BA ( 15/3/2022) 

 

1.Tìm 3 từ ngữ chỉ con vật . 

con hổ, con voi, con gấu… 

2.Đặt 1- 2 câu với từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 1: 

VD :Con voi đang huơ vòi. 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ ( 16/ 3 /2022) 

   I.Trắc nghiệm 

 
1. B 
2. C 
3. C 
4.  A                                  
5. B 
II. Tự luận 
1. 

- Các bạn đạp xe trong thời gian là : 1 giờ 30phút 
 

- Các bạn đạp xe từ lúc 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 00 phút 
 

2. 
 

 



 

3. 

    

              2 x 8 = 16 

              8 x 2 = 16 

             16 : 2 = 8 

             16 : 8 = 2 


